	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
-----------------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: 
- Tiếng Việt: Nhập môn kỹ thuật tuyển khoáng
- Tiếng Anh: Introduction to Mineral Processing
Mã số học phần: 7030421
Số tín chỉ học phần: 04 (4-0-8), học trong 16 tuần
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 60  Bài tập lớn: 0  Thực hành: 0 Thực tập: 0 Đồ án: 0   Tự học: 120
2. Đơn vị quản lý học phần
  2.1. Cán bộ giảng dạy						Mã giảng viên
      1. PGS.TS Nguyễn Hoàng Sơn				0304-04
      2. TS Phạm Hữu Giang						0304-02
      3. PGS.TS Nhữ Thị Kim Dung                                            0304-06
      4. Th.S Nguyễn Ngọc Phú					0304-05
      5. PGS.TS Phạm Văn Luận					0304-07
      6. ThS Vũ Thị Chinh						0304-08
      7. ThS Trần Trung Tới						0304-09
      8. ThS Hoàng Hữu Đường					0304-10
      9. ThS Phạm Thanh Hải					0304-12
     10.ThS Phùng Tiến Thuật					0304-13
     11. ThS Trần Văn Được						0304-15
2.2. Bộ môn: Tuyển khoáng
  2.3. Khoa Mỏ
3. Điều kiện học học phần
   3.1. Môn học tiên quyết: không
   3.2. Môn học học trước: không
4. Mục tiêu của học  phần: 
Môn học giới thiệu cho các sinh viên ngành Kỹ thuật tuyển khoáng vê ngành nghề kỹ sư tuyển khoáng. Đầu tiên môn học trang bị cho sinh viên trường Đại học Mỏ Địa chất những kiến thức cơ bản về đối tượng của tuyển khoáng như tinh thể, khoáng vật, quặng. Sau đó giới thiệu các quá trình tuyển khoáng nhằm nâng cao chất lượng khoáng sản sau khai thác cũng như cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các thiết bị phổ biến thực hiện các quá trình đó. Giới thiệu cho sinh viên các chỉ tiêu đánh giá quá trình tuyển và các bài toán cơ bản tính toán các chỉ tiêu này.
  4.1. Kiến thức
4.1.1. Khái niệm cơ bản về tinh thể và khoáng vật
4.1.2. Khái niệm về nguyên liệu khoáng sản. Phân loại nguyên liệu khoáng  sản theo lĩnh vực sử dụng. Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu khoáng sản.
4.1.3. Những khái niệm và chỉ tiêu cơ bản của quá trình tuyển khoáng.
4.1.4. Những khái niệm cơ bản về các quá trình chuẩn bị khoáng sản (đập, nghiền, sàng, phân cấp) và các quá trình tuyển phân tách ( tuyển trọng lực, tuyển nổi, tuyển từ, tuyển điện, tuyển hóa và các quá trình tuyển đặc biệt khác)
4.1.5. Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý hoạt động và lĩnh vực sử dụng của một số thiết bị tuyển phân tách phổ biến (trong các quá trình tuyển trọng lực, tuyển nổi, tuyển từ, tuyển điện)
4.1.6. Khái niệm cơ bản về quá trình và thiết bị khử nước
4.1.7. Sơ đồ công nghệ của các nhà máy tuyển đồng Sinh Quyền, apatit Lào Cai, tuyển than Quảng Ninh và tuyển sa khoáng biển
4.2. Kỹ năng
4.2.1. Tính toán được các chỉ tiêu công nghệ tuyển thông qua phương trình cân bằng vật liệu và công thức cơ bản chuyển đổi các chỉ tiêu thu hoạch – thực thu- hàm lượng
4.2.2.Tính toán được các thông số thành phần độ hạt.
4.3. Thái độ
Nâng cao lòng yêu nghề nghiệp ngành tuyển chế biến khoáng sản
5. Tóm tắt nội dung học phần
Giới thiệu về những khái niệm chung tuyển khoáng: tinh thể, khoáng vật, tiêu chuẩn chất lượng sử dụng, các phương pháp tuyển, ý nghĩa và vai trò tuyển khoáng. Sau đó trình bày các quá trình và thiết bị trong nhà máy tuyển: chuẩn bị khoáng sản (Đập, nghiền, sàng, phân cấp), tuyển phân tách (Tuyển trọng lực, tuyển nổi, tuyển từ và các tuyển đặc biệt), khử nước. Giới thiệu cấu tạo, nguyên lý  hoạt động và lĩnh vực sử dụng của những thiết bị phổ biến nhất trong các quá trình trên. Cho ví dụ về sơ đồ tuyển một số đối tượng khoáng sản điển hình ở Việt Nam. Một số bài tính toán cơ bản thường áp dụng trong tuyển khoáng cũng được giảng dạy. 
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Khái niệm cơ bản về tinh thể và khoáng vật
	16
	


4.1.1

	1.1
	Khái niệm về tinh thể
	2
	

	1.2
	Tính đối xứng của tinh thể
	4
	

	1.3
	Hóa học tinh thể
	2
	

	1.3.1
	Cấu tạo tinh thể
	
	

	1.3.2
	Các khuyết tật mạng tinh thể
	
	

	1.4
	Vật lý tinh thể
	2
	

	1.5
	Khái niệm về khoáng vật
	2
	

	1.6
	Đặc điểm khoáng vật các loại hình quặng
	4
	

	Chương 1
	Khái niệm chung về tuyển khoáng
	14
	

4.1.2
4.1.3
4.2.1
4.3

	2.1
	Khái niệm mỏ khoáng sản
	1
	

	2.2
	Phân loại nguyên liệu khoáng sản
	1
	

	2.3
	Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu khoáng sản
	1
	

	2.4
	Khái niệm về quá trình tuyển khoáng
	2
	

	2.5
	Sơ đồ tuyển và các công đoạn tuyển
	2
	

	2.6
	Ví dụ về quá trình tuyển 
	4
	

	2.6.1
	Quá trình tuyển than
	
	

	2.6.2
	Quá trình tuyển quặng apatit
	
	

	2.6.3
	Quá trình tuyển quặng đồng sunfua 
	
	

	2.6.4
	Quá trình tuyển quặng sa khoáng biển
	
	

	2.7
	Khái niệm về nhà máy tuyển và các công tác trong nhà máy tuyển
	2
	

	2.8
	Các chỉ tiêu quá trình tuyển khoáng
	3
	

	Chương 3
	Quá trình và thiết bị chuẩn bị khoáng sản
	10
	
4.1.4
4.2.2
4.3

	3.1
	Khái niệm về chuẩn bị khoáng sản
	1
	

	3.2
	Khái niệm về thành phần độ hạt khoáng sản
	1
	

	3.3
	Quá trình và thiết bị đập
	2
	

	3.4
	Quá trình và thiết bị sàng
	2
	

	3.5
	Quá trình và thiết bị nghiền
	2
	

	3.6
	Quá trình và thiết bị phân cấp
	2
	

	Chương 4
	Quá trình và thiết bị tuyển phân tách
	14
	
4.1.5
4.3


	4.1
	Quá trình và thiết bị tuyển trọng lực
	6
	

	4.1.1
	Khái niệm chung về quá trình tuyển trọng lực
	1
	

	4.1.2
	Quá trình và thiết bị tuyển máy lắng
	2
	

	4.1.3
	Quá trình và thiết bị tuyển huyền phù
	2
	

	4.1.4
	Quá trình và thiết bị tuyển dòng nước mỏng trên mặt nghiêng
	1
	

	4.2
	Quá trình và thiết bị tuyển nổi
	5
	

	4.2.1
	Khái niệm chung về quá trình tuyển nổi
	1
	

	4.2.2
	Thuốc tuyển nổi
	2
	

	4.2.3
	Thiết bị tuyển nổi 
	2
	

	4.3
	Các quá trình và thiết bị tuyển khác
	3
	

	4.3.1
	Tuyển từ
	1
	

	4.3.2
	Tuyển điện
	1
	

	4.3.3
	Tuyển hóa
	1
	

	Chương 5
	Quá trình và thiết bị khử nước
	3
	4.1.6
4.3


	5.1
	Khái niệm quá trình khử nước
	1
	

	5.2
	Thiết bị khử nước
	2
	

	Chương 6
	Thực tiễn tuyển khoáng
	3
	
4.1.7
4.3


	6.1
	Tuyển quặng đồng Sinh Quyền
	1
	

	6.2
	Tuyển quặng apatit Lào Cai
	1
	

	6.3
	Tuyển quặng sa khoáng biển
	1
	

	6.4
	Tuyển than
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp trao đổi thảo luận, liên hệ thực tế;
- Học viên chuẩn bị bài ở nhà để phục vụ cho tiết học tiếp theo.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết
- Chủ động chuẩn bị trước các câu hỏi theo từng chương
- Tham dự kỳ kiểm tra giữa kỳ
- Tham dự kỳ thi kết thúc học phần
9. Đánh giá kết quả học sinh
   9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học / tổng số tiết
	5%

	2
	Điểm thái độ tích cực
	Chuẩn bị đầy đủ các câu hỏi
	5%

	3
	Điểm thảo luận
	Thảo luận trên lớp
	15%

	4
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	Kiểm tra 50 phút
	15%

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi trắc nghiệm 100 phút
	60%





9.2.Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một dấu thập phân;
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần  của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó quy sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
[1] Nguyễn Bơi (chủ biên), Trần Văn Lùng, Phạm Hữu Giang, Cơ sở tuyển khoáng, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 1998 
[2] Phạm Hữu Giang, Phạm Văn Luận, Thực tế tuyển than, Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2015
[3] Trần Văn Lùng, Làm giàu nguyên liệu khoáng kim loại, Trường Đại học Mỏ Địa chất, 2008
[4] Nguyễn khắc Giảng, Nguyễn Văn Bình, Giáo trình Tinh thể - khoáng vật, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2016



















11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1 Khái niệm về tinh thể khoáng vật
1.1 Khái niệm về tinh thể
1.2 Tính đối xứng của tinh thể
	10
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [5] chương I và chương II


	2
	Chương 1 (tiếp)
1.3 Hóa học tinh thể
1.4 Vật lý tinh thể
	10
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [5] chương I và chương II


	3
	Chương 1 (tiếp)
1.5 Khái niệm về khoáng vật
1.6 Đặc điểm khoáng vật các loại hình quặng
	10
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [5] chương I và chương II


	4
	Chương 2
Khái niệm chung về tuyển khoáng
2.1. Khoáng vật và mỏ 
2.2. Phân loại nguyên liệu khoáng sản 
2.3. Tiêu chuẩn chất lượng nguyên liệu khoáng sản
2.4. Khái niệm về quá trình tuyển khoáng
	10
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1]chương I tr 5-13


	5
	Chương 2(tiếp)
2.5.Sơ đồ tuyển và các công đoạn tuyển
2.6.Ví dụ về quá trình tuyển
	10
	
	
	

	6
	Chương 2 (tiếp)
2.7. Khái niệm về nhà máy tuyển và các công tác trong nhà máy tuyển
2.8. Các chỉ tiêu cơ bản quá trình tuyển khoáng
	10
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1]chương I tr 14-18,  chương II tr 31-35


	7
	Chương 3
Quá trình và thiết bị chuẩn bị khoáng sản
3.1.Khái niệm về quá trình chuẩn bị khoáng sản
3.2. Khái niệm về thành phần độ hạt
3.3. Quá trình và thiết bị đập
	10
	
	
	

	8
	Chương 3 (tiếp)
3.4. Quá trình và thiết bị sàng
3.5.Quá trình và thiết bị nghiền
3.6. Quá trình và thiết bị phân cấp
	10
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1] chương II tr 31-43; chương III tr 59-67

	9
	Chương 4
Quá trình và thiết bị tuyển phân tách
4.1. Quá trình và thiết bị tuyển trọng lực
4.1.1.Khái niệm chung về quá trình tuyển trọng lực
4.1.2. Quá trình và thiết bị tuyển máy lắng
4.1.3. Quá trình và thiết bị tuyển huyền phù
4.1.4. Quá trình và thiết bị tuyển dòng nước mỏng trên mặt nghiêng
	10
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1]  chương IV tr 75-93


	10
	Chương 4 (tiếp)
4.2. Quá trình và thiết bị tuyển nổi
4.2.1.Khái niệm chung về quá trình tuyển nổi
4.2.1.Thuốc tuyển nổi
4.2.2.Thiết bị tuyển nổi
4.3.Quá trình và thiết bị tuyển khác
4.3.1. Tuyển từ
4.3.2. Tuyển điện
4.3.1. Tuyển hóa
	10
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1]  chương IV tr 94-111


	11
	Chương 4 Quá trình và thiết bị khử nước
4.1.Khái niệm quá trình khử nước
4.2. Thiết bị khử nước
	10
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [1] tr chương VII 161-172


	12
	Chương 5 Thực tiễn tuyển khoáng
5.1. Tuyển quặng đồng Sinh Quyền
5.2. Tuyển quặng apatit Lào Cai
5.3. Tuyển quặng sa khoáng biển
5.1. Tuyển than
	10
	
	
	+ Chuẩn bị nội dung theo [2] [3] và [4]
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